
STT Họ tên ĐGV Ngày tháng năm sinh Số và ngày cấp CCHN đấu giá Số và ngày cấp Thẻ ĐGV Tổ chức ĐGTS Trạng thái Ghi chú

1 Nguyễn Văn Nhu 27/7/1964 Số 93/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 31/3/2011 Số 01/ĐGV ngày 09/8/2017 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Cần Thơ Đã cấp Thẻ ĐGV

2 Ngô Thống Nhất 23/11/1962 Số 94/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 04/01/2021 Số 02/ĐGV ngày 11/01/2021 Công ty đấu giá hợp danh Ngô Thống Nhất Đã cấp Thẻ ĐGV

3 Nguyễn Thị Ngọc Sang 19/5/1985 Số 1065/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 13/01/2015 Số 03/ĐGV ngày 11/01/2021 Công ty đấu giá hợp danh Ngô Thống Nhất Đã cấp Thẻ ĐGV

4 Nguyễn Thị Vãnh 1982 Số 1064/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 13/01/2015 Số 01/ĐGV ngày 11/01/2021 Công ty đấu giá hợp danh Ngô Thống Nhất Đã cấp Thẻ ĐGV

5 Phạm Quốc Việt 15/10/1955 Số 1164/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 03/7/2015 Số 04/ĐGV ngày 25/3/2021 Công ty đấu giá hợp danh Delta Đã cấp Thẻ ĐGV

6 Lại Văn Sơn 10/12/1991 Số 1602/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 13/12/2016 Số 10/ĐGV ngày 07/8/2019 Công ty đấu giá hợp danh  MeKong Đã cấp Thẻ ĐGV

7 Nguyễn Thị Kiều Diễm 26/3/1993 Số 2133/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 22/02/2018 Số 08/ĐGV ngày 14/6/2019 Công ty đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm Đã cấp Thẻ ĐGV

8 Đỗ Thị Thanh Hằng 18/11/1983 Số 2158/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 19/4/2018 Số 06/ĐGV ngày 14/6/2019 Công ty đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm Đã cấp Thẻ ĐGV

9 Võ Văn Hòa 10/11/1962 Số 92/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 31/3/2011 Số 16/ĐGV ngày 11/10/2018 Công ty đấu giá hợp danh Xuân Khánh Đã cấp Thẻ ĐGV

10 Trần Văn Hoài 15/12/1972 Số 310/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 20/6/2011 Số 02/ĐGV ngày 12/01/2018 Công ty đấu giá hợp danh Sông Hậu Đã cấp Thẻ ĐGV

11 Nguyễn Văn Luân 07/9/1990 Số 1474/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 02/6/2016 Số 15/ĐGV ngày 26/9/2018 Công ty đấu giá hợp danh Sông Hậu Đã cấp Thẻ ĐGV

12 Lê Văn Cường 15/12/1959 Số 1462/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 20/5/2016 Số 14/ĐGV ngày 12/9/2018 Công ty đấu giá Hợp danh  Song Pha Đã cấp Thẻ ĐGV

13 Lê Huỳnh Nga 21/10/1983 Số 1414/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 05/4/2016 Số 13/ĐGV ngày 12/9/2018 Công ty đấu giá Hợp danh  Song Pha Đã cấp Thẻ ĐGV

14 Trần Quốc Hương 24/11/1973 Số 583/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 04/5/2012 Số 11/ĐGV ngày 07/9/2018 Công ty đấu giá Hợp danh  Song Pha Đã cấp Thẻ ĐGV

15 Nguyễn Văn Ban 15/4/1984 Số 1239/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 25/11/2015 Số 18/ĐGV ngày 20/11/2018 Công ty đấu giá Hợp danh  Song Pha Đã cấp Thẻ ĐGV

16 Lê Túy Nguyệt 04/6/1969 Số 1584/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 04/11/2016 Số 04/ĐGV ngày 26/01/2018 Công ty Đấu giá Hợp danh  Minh Thắng Đã cấp Thẻ ĐGV

17 Lương Thái Thành 05/01/1969 Số 1585/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 04/11/2016 Số 05/ĐGV ngày 26/01/2018 Công ty Đấu giá Hợp danh  Minh Thắng Đã cấp Thẻ ĐGV

18 Nguyễn Ngọc Như 15/10/1992 Số 1625/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 12/01/2017 Số 05/ĐGV ngày 16/4/2021 Công ty Đấu giá Hợp danh  Minh Thắng Đã cấp Thẻ ĐGV

19 Lê Hoàng Nhí 09/02/1984 Số 1119/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 20/4/2015 Số 08/ĐGV ngày 07/8/2018 Công Ty Đấu Giá Hợp Danh  Lê Hoàng Đã cấp Thẻ ĐGV

20 Lê Thị Ngọc Diễm 10/4/1984 Số 1644/TP/ĐG-CCHN cấp ngày12/01/2017 Số 09/ĐGV ngày 07/8/2018 Công Ty Đấu Giá Hợp Danh  Lê Hoàng Đã cấp Thẻ ĐGV

DANH SÁCH THÔNG TIN CẤP THẺ ĐGV

Cập nhật đến ngày 07/5/2021

Tổng cộng :  20 bản ghi

(Ban hành kèm theo Công văn số  1029/STP-HCTP&BTTP ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ )
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